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Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (Cục Thuế) nhận được phiếu chuyển số 2811/PC-
CCTBKH ghi ngày 26/12/2022 của Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa chuyển 
công văn số 326/KHO ghi ngày 19/12/2023 của Mobifone tỉnh Khánh Hòa - Công 
ty Dịch vụ Mobifone khu vực 7 (Mobifone Khánh Hòa) về việc cung cấp hóa đơn 
thanh toán chi phí dịch vụ, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 
13/6/2019 của Quốc hội quy định: 

“Điều 91. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 

thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

…
3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại khoản 

5 Điều 51 của Luật này và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng 
hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ.”

Căn cứ điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết 
khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền 
cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 
khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo 
quy định.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC (Thông tư số 40/2021/TT-
BTC) ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc tính thuế
1. Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực 

hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
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2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp 
không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật 
về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm 
khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo 
quy định...”

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Thông tư số 78/2014/TT-
BTC) ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 
96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp 
được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 

20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng 
từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các 
văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
…2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, 

được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN 
kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng 
từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực 
tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ 
dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản 
xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;
- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;
- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;
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- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các 
trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị 
gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc 
người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập 
Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc 
phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, 
dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan 
thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc 
tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh 
thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở 
xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định 
tại Điều 4 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, không đáp ứng điều kiện phải sử dụng 
hóa đơn điện tử. 

Trường hợp Mobifone Khánh Hòa mua hàng hóa, dịch vụ của Hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu chịu thuế GTGT dưới ngưỡng 100 
triệu đồng/năm, không có hóa đơn thì Mobifone Khánh Hòa được phép lập Bảng 
kê mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 
78/2014/TT-BTC để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo 
quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) nêu trên. 

Trường hợp Mobifone Khánh Hòa chi các khoản quy định tại điểm đ khoản 
5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì 
Mobifone Khánh Hòa có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân 
theo quy định. 

Mobifone Khánh Hòa căn cứ các văn bản pháp luật trích dẫn nêu trên để thực 
hiện đúng quy định. Nếu có vướng mắc, Doanh nghiệp liên hệ Phòng Tuyên truyền 
hỗ trợ Người nộp thuế để được giải đáp, số điện thoại:0258-3822028, 0258-
3815073./.
Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Phòng: KTNB, NVDTPC, KKKTT,
  HKDCNTK, TTKT 1,2,3,4 (VBĐT);
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT (nhcuong).
  

Nguyễn Kim Thái Linh
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